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PHỤ LỤC

Các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 38 /2008/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố)

	Loại đơn giá 
	Ký hiệu
	Hệ số điều chỉnh

	1. Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố (theo mức lương tối thiểu chung là 350.000 đồng/tháng).
	KĐCNC 
	1,772

	
	KĐCMTC 
	1,176

	2. Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 4232/QĐ-UB-QLĐT ngày 27 tháng 7 năm 1999 của Ủy ban nhân dân thành phố (theo mức lương tối thiểu chung là 144.000 đồng/tháng). 
	KĐCNC
	5,953

	
	KĐCMTC 
	1,736

	3. Đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản ban hành theo Quyết định số 75/2001/QĐ-UB ngày 10 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố (theo mức lương tối thiểu chung là 210.000 đồng/tháng). 
	KĐCNC 
	4,065

	
	KĐCMTC 
	1,624

	4. Đơn giá xây dựng cơ bản khác theo mức lương tối thiểu chung là 180.000 đồng/tháng. 
	KĐCNC 
	4,754

	
	KĐCMTC 
	1,680

	5. Đơn giá xây dựng cơ bản khác theo mức lương tối thiểu chung là 290.000 đồng/tháng. 
	KĐCNC 
	2,949

	
	KĐCMTC 
	1,512

	6. Đơn giá xây dựng cơ bản khác theo mức lương tối thiểu chung là 450.000 đồng/tháng. 
	KĐCNC 
	1,378

	
	KĐCMTC 
	1,12

	7. Đơn giá khảo sát xây dựng ban hành theo Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.
	KĐCNCKS 
	1,772

	8. Định mức, đơn giá thí nghiệm vật liệu và cấu kiện xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 
	KĐCNCTN  
	3,25


